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	Tôn trọng lẽ phải
	- Khái niệm Tôn trọng lẽ phải 
- ý nghĩa của Tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống

	Hs hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải.
Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

Hs nhận thức được vì sao phải tôn trọng lẽ phải

Phân biệt hành vi tôn trọng lẽ phảo và không tôn trọng lẽ phải.
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	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I HS tự học
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	LIÊM KHIẾT

	-Khái niệm Liêm khiết

- Ý nghĩa của Liêm khiết

Trong cuộc sống
	- Hiểu được thế nào là Liêm khiết và không Liêm khiết

- Vì sao cần sống liêm khiết
-Có thái độ đồng tình ủng hộ những người liêm khiết đồng thời phê phán những hành vi thiếu liêm khiết
	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I HS tự học
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	TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
	- Khái niệm tôn trọng người khác
- Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác

	- Hiểu được thế nào tôn trọng người khác
 Vì sao trong quan hệ xã hội mọi người phải tôn trọng  lẫn nhau
Hs phân biệt được hành vi tôn trọng và không tôn trọng người khác

HS rèn luyện cho được hành vi tôn trọng người khác


	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I HS tự học
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	GIỮ CHỮ TÍN 
	Khái niệm giữ chữ tín
Ý nghĩa của giữ chữ tín


	Hs hiểu thế nào là giữ chữ tín. Vì sao trong các mối quan hệ hằng ngày giữa con người cần phải giữ chữ tín.
HS biết phân biệt những biểu hiện của hành vi biết giữ chữ tín và không giữ chữ tín

Hs rèn luyện cách giữ chữ tín trong quan hệ với người khác


	1
	Dạy học trên lớp, theo nhóm
	Mục I HS tự học
Nội dung bài học mục III, hướng dẫn HS thực hành
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	TUÂN THỦ KỈ LUẬT VÀ PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN
VIỆT NAM
	- Khái niệm về pháp luật kỉ luật
- Đặc điểm, bản chất, vai trò của pháp luật
	· Hs hiểu bản chất của pháp luật và kỉ luật trong các mối quan hệ xã hội
· Hs xây dựng và rèn luyện thói quen tôn trọng kỉ luật trong học tập…

· Tôn trọng pháp luật và tự giác tuân theo

· Trân trọng những người tuân thủ kỉ luật pháp luật
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	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I HS tự học
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	Kiểm tra giữa kì
	
	Nội dung các bài đã học
	1
	Theo lớp
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	XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH


	- Khái niệm tình bạn trong sáng lành mạnh
- Ý nghĩa của tình bạn trọng trong sáng lành mạnh


	 - Hiểu được thế nào là tình bạn.

- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sang, lành mạnh

- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh.

Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng.

- Tôn trong và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.

- Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.


	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I HS tự học
II. Nội dung bài học (Mục 2, phần xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh: hướng dẫn hs thực hành
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	TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI


	- Các hoạt động chính trị xã hội học sinh tham gia
- Ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị xã hội
	- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
- Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.

- Biết tuyên truyền, vận động bạn bè cùng tham gia.

- Tự giác, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do lớp, trường, xã hội tổ chức.


	1
	Hoạt động ngoại khóa
	- Chuyển thành hoạt động ngoại khóa - Hướng dẫn học sinh thực hành
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	TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC


	- Khái niệm tôn trọng học hỏi các dân tộc khác
- thành tựu của các dân tộc

- Ý nghĩa của việc tôn trọng học hỏi các dân tộc khác
	- Hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.

Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác.

 Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác.


	
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học
II. Nội dung bài học (Mục 3) Hướng dẫn học sinh thực hành
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	GÓP PHẦN XÂY DỰNG 

NẾP SỐNG  VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ


	- Khái niệm cộng đồng dân cư, nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Trách  nhiệm của người dân và học sinh trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng.

- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó.


	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học

II. Nội dung bài học (Mục 4) Hướng dẫn học sinh thực hành
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	TỰ LẬP


	- Khái niệm Tự lập
- Ý nghĩa của Tự lập trong cuộc sống

- Cách rèn luyện tính Tự lập.
	- Hiểu được thế nào là tự lập

- Nêu được những biểu hiện của người có tính tự lập.

- Hiểu được ý ngĩa của tự lập

- Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hằng ngày của bản thân trong học tập, lao động, sinh hoạt.

- Ưa cuộc sống tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

- Cảm phục và tự giác học hỏi những người bạn, người xung quanh biết sống tự lập. 


	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học

II. Nội dung bài học (mục 3) Hướng dẫn học sinh thực hành
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	LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO


	Khái niệm về lao động tự giác sáng tạo
Yêu cầu của xã hội về lao động

Hs rèn luyện tính tự giác sáng tạo trong học tập và lao động
	 - Hiểu được thế nào là tự giác, sáng tạo.

 - Nêu được những biểu hiện của sự tự giác, sáng tạo trong lao động, trong học tập.

  - Biết lập kế hoạch học tập, lao động; biết điều chỉnh lựa chọn các biện pháp, cách thức thể hiện đạt kết quản cao trong lao động, học tập.

  - Tích cực, tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.


	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học

II. Nội dung bài học (Mục 4) Hướng dẫn học sinh thực hành
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	Ôn tập học kì I
	Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức các bài đã học
	- Hiểu nội dung các chuẩn mực đạo đức từ bài 1 ( bài 4.
- Nêu được biểu hiện của các chuẩn mực đạo đức từ bài 1 ( bài 4.
- Nêu được ý nghĩa của các chuẩn mực đã học (đối với cá nhân, sự phát triển của XH)
	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
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	Kiểm tra học kì I
	Kiểm tra việc nắm vững các chuẩn mực đạo đức và  kiến thức pháp luật đã học.
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	HỌC KỲ II 
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	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	- Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà
- Quyền và nghĩa vụ của con cháu

-Bổn phận của anh chị em trong gia đình.
	- Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

- Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.

- Yêu quý các thành viên trong gia đình mình


	2
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học
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22
	Bài 13: 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI


	- Khái niệm tệ nạn xã hội
- Tác hại của tệ nạn xã hội

- Những quy định của pháp luật về phồng chống tệ nạn xã hội.
	- Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội

- Nêu được tác hại của các tệ nạn xã hội

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

- Tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Biết cách tuyên truyền, vận động bạn bè tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Ủng hộ các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.


	2
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I HS tự học
II. Nội dung bài học (Mục 4) Hướng dẫn học sinh thực hành
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	23


	Bài 14

PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS


	- Khái niệm về HIV
- Những quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS.

- Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS
	- Hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

- Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, nhất là các biện pháp đối với bản thân.

- Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống.

- Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người nhiễm HIV/AIDS

- Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

- Tích cực phòng chống, nhiễm HIV/AIDS

- Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS
	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học
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	Bài 15: 

PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI


	- tác hại của vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
- Những quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

- Trách nhiệm của công dân, hs trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
	- Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại và tính chất nguy hiểm, tác hại của các loại đó đối với con người và xã hội.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

Biết phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hằng ngày.

- Thường xuyên cảnh giác, đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở mọi lúc, mọi nơi.

- Có ý thức nhắc nhở mọi người để phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ, và các chất độc hại.
	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học
Mục II. Nội dung bài học (Mục 4) Hướng dẫn học sinh thực hành
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	25
	25
	Kiểm tra giữa kì
	
	Nội dung các bài đã học
	1
	Theo lớp
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	26,27
28,29
	26,2728
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	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ ton trọng tài sản của cá nhân, nhà nước và lợi ích công cộng
	- Khái niệm về quyền sở hữu tài sản.
- Những tài sản thuộc quyền sở hữu tài sản của công dân. Những tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Nhà nước bảo hộ quyền sở hưu hợp pháp của công dân.

- Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	- Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.

- Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.

- Phân biệt được những hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác

- Biết thực hiện những quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

- Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác

- Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân. 

- Hiểu thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng

- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

-Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

- Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	4
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	Mục I hs tự học

	21
	30
	30
	Bài 19
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN 


	- Khái niệm về quyền tự do ngôn luận.
- các hình thức tự do ngôn luận

- những quy định của nhà nước về tự do ngôn luận.
	- Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận

- Nêu được những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận

- Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân.

- Phân biệt được tự do ngôn luận đúng đắn với lợi dụng tự do ngôn luận để làm việc xấu.

- Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.

- Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người

- Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân
	1
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	

	22
	31
32
	31
32
	Bài 20
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	- Khái niệm về Hiến pháp.
- Những nội dung được quy định trong hiến pháp.

- Cơ quan soạn thảo hiến pháp

- Công dân có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật.
	- Nêu được Hiến Pháp là gì, vị trí, vai trò của Hiến pháp trong hệ thống Pháp Luật Việt Nam.

- Biết được nội dung cơ bản của Hiến pháp  nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phân biệt Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác

- Có trách nhiệm trong học tập , tìm hiểu về Hiển pháp

- Hình thành trong HS ý thức: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.


	2
	Dạy học trên lớp, 

Theo nhóm
	

	23
	33
34
	33
34
	Ôn tập học kì II
	Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức các bài đã học
	Học sinh ôn lại những kiến thức đã học
	2
	Theo lớp
	

	24
	35
	35
	Kiểm tra học kì II
	
	- Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức đã học của học sinh
	1
	
	


Bình Chương, ngày 12 tháng 09 năm 2021
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN                                                                                                                         Người viết  
                                                                              


                                                       Huỳnh Thị Bích Linh
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